
QUYẾT ĐỊNH 
 

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình  

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lai Châu chung tay vì 

người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020  
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 50 tập thể, 59 cá 

nhân, 18 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Lai Châu 

chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 
(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thưởng bằng tiền cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình theo quy 

định hiện hành từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững đã giao Sở Lao động - Thương binh và xã hội năm 2020. Giao Sở Lao động, 

Thương binh và xã hội thanh, quyết toán và chi trả theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Ban TĐKT tỉnh; (06 bản) 

- Lưu: VT, Th3. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Tống Thanh Hải 
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Số:       /QĐ-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày        tháng        năm 2020 
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DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong Phong trào  

thi đua “Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

giai đoạn 2016 - 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) 

  
 

I. TẬP THỂ: 50 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

2. Phòng Bảo trợ xã hội - Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

3. Ban Dân tộc tỉnh; 

4. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Dân tộc; 

5. Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu; 

6. Phòng Kinh tế ngành - Tái định cư, Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu; 

7. Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư;   

8. Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính;  

9. Văn phòng, Sở Thông tin và Truyền thông; 

10. Viễn thông Lai Châu; 

11. Sở Giao thông Vận tải; 

12. Sở Giáo dục và Đào tạo;  

13. Cục Thống kê Lai Châu; 

14. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

15. Hội Nông dân tỉnh; 

16. Ban Tuyên giáo - Luật pháp - Chính sách, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

17. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

18. Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, dân tộc và tôn giáo, Ban Dân vận 

Tỉnh ủy; 

19. Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Lai Châu; 

20. Đồn Biên phòng Ka Lăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

21. Phòng chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 

22. Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam Chi nhánh tỉnh Lai Châu; 

23. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lai Châu; 

24. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lai Châu; 

25. Viettel Lai Châu chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội; 

26. Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh; 

27. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lai Châu; 

28. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lai Châu; 

29. Nhân dân và cán bộ phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu; 

30. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Than Uyên; 

31. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Than Uyên; 
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32. Nhân dân và cán bộ xã Phúc Than, huyện Than Uyên; 

33. Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hội huyện Tân Uyên;  

34. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên; 

35. UBND xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên; 

36. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tam Đường; 

37. Nhân dân Bản Gia Khâu, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường;   

38. Nhân dân bản Nà Hiềng, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường;  

39. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phong Thổ;  

40. Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phong Thổ; 

41. Nhân dân và cán bộ xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ;  

42. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sìn Hồ; 

43. Nhân dân và cán bộ xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ;  

44. Nhân dân và cán bộ xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ; 

45. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nậm Nhùn; 

46. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Nhùn;  

47. Nhân dân và cán bộ xã Pú Đao, huyện Nậm Nhùn; 

48. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Tè; 

49. Nhân dân và cán bộ xã Bum Nưa, huyện Mường Tè;  

50. Nhân dân và cán bộ xã Thu Lũm, huyện Mường Tè.  

II. CÁ NHÂN: 59 

1. Ông Trần Đức Vương, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

2. Ông Vũ Huy Hòa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

3. Ông Triệu Quốc Nguậy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

4. Ông Thào A Pinh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

5. Ông Trần Hữu Chí, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lai Châu; 

6. Ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

7. Ông Dương Đình Đức, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; 

8. Ông Hà Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn; 

9. Ông Nguyễn Văn Luận, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; 

10. Ông Mùa A Trá, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

11. Bà Pờ Thị Hiền, Giám đốc Viễn thông Lai Châu; 

12. Ông Nguyễn Thanh Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên; 

13. Ông Nguyễn Văn Thăng, Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên; 

14. Bà Đồng Thị Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; 

15. Bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Cục trưởng Cục thống kê tỉnh; 

16. Ông Nguyễn Quang Xuân, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Người có công, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

17. Ông Hoàng Tiến Lợi, Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội - Người có công, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

18. Ông Bế Đình Lai, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Dân tộc tỉnh; 
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19. Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành - Tái định cư, Văn 

phòng UBND tỉnh; 

20. Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến, Trưởng phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; 

21. Ông Bùi Phi Hùng, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; 

22. Bà Đinh Thị Kim Oanh, Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, 

Sở Tài chính; 

23. Ông Thân Biên Cương, Chuyên viên Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính; 

24. Bà Đỗ Thị Tuyên, Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông; 

25. Bà Nguyễn Thị Thảo, Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông, Sở Thông tin và Truyền thông; 

26. Bà Nguyễn Thị Thủy, Kế toán Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ; 

27. Ông Lê Quốc Khánh, Phó Chánh Văn phòng, Sở Xây dựng; 

28. Ông Tẩn Lao U, Chuyên viên Ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh; 

29. Ông Bùi Văn Toán, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh; 

30. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Chuyên viên Ban Gia đình, Xã hội - Kinh tế, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

31. Bà Bàn Thị Thu Hằng, Phó Trưởng phòng Quy chế dân chủ và Tổng hợp, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy; 

32. Bà Nguyễn Thị Như Hòa, Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính 

trị, Công an tỉnh; 

33. Đại úy Nguyễn Duy Hùng, Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ Khối xã, phường, thị trấn, Phòng Xây dựng 

phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh; 

34. Ông Bùi Văn Cường, Trưởng Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương; 

35. Ông Phạm Tiến Thành, Giám đốc Phòng giao dịch huyện Nậm Nhùn, Chi 

nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

36. Bà Nông Thị Tâm, Trưởng phòng Quản lý rủi ro - Ngân hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lai Châu; 

37. Bà Vũ Thị Mây, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh huyện Than Uyên; 

38. Bà Hoàng Thị Lương, Trưởng Ban Chính trị - Viettel Lai Châu chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội; 

39. Bà Vũ Thị Huệ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Lai Châu; 

40. Ông Ngô Văn Long, Chuyên viên Phòng Nội vụ thành phố Lai Châu; 

41. Ông Hàng A Vàng, Phó Chủ tịch UBND phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu; 

42. Ông Nguyễn Thế Huy, Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện Than Uyên; 

43. Ông Lò Văn Bình, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Mường Cang, huyện Than Uyên; 
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44. Bà Lê Thị Tình, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Uyên; 

45. Bà Bùi Thị Hợi, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên; 

46. Bà Vũ Thị Mỹ Dung, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện Tam Đường; 

47. Ông Giàng A Chư, Phó Chủ tịch UBND xã Giang Ma, huyện Tam Đường;  

48. Bà Vũ Thị Thùy Dương, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Thèn Sin, huyện 

Tam Đường;  

49. Bà Mào Thị Hạnh, Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện Phong Thổ;  

50. Ông Phàn Phủ Dèn, Chuyên viên Phòng Dân tộc huyện Phong Thổ;  

51. Ông Vàng Văn Hùng, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Phong Thổ;  

52. Bà Bùi Hồng Nhung, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Sìn Hồ;  

53. Ông Bùi Văn Phú, Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện Sìn Hồ; 

54. Ông Tao Văn Nọi, Phó Chủ tịch UBND xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ; 

55. Bà Lại Thị Huế, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

Nậm Nhùn; 

56. Ông Nguyễn Văn Thanh, Công chức Văn hóa - Xã hội xã Nậm Ban, huyện 

Nậm Nhùn; 

57. Ông Nguyễn Văn Hiển, Chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội huyện Mường Tè; 

58. Ông Chu Xé Lù, Chủ tịch Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc xã Thu Lũm, huyện 

Mường Tè; 

59. Bà Vàng Thị Thánh, Chủ tịch UBND xã Bum Nưa, huyện Mường Tè. 

III. HỘ GIA ĐÌNH: 18 

1. Hộ gia đình bà Trần Thị Khơi, Bản Cắng Đắng, xã San Thàng, thành phố Lai 

Châu; 

2. Hộ gia đình bà Hồ Thị Khen, Tổ 12, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu; 

3. Hộ gia đình ông Lò Văn Sươi, Bản Khoang, Xã Mường Mít, huyện Than Uyên; 

4. Hộ gia đình ông Sùng A Của, Bản Noong Quài, xã Ta Gia, huyện Than Uyên; 

5. Hộ gia đình ông Lò Văn Hòa, Bản Bút Trên, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên; 

6. Hộ gia đình ông Lò Văn Thành, Bản Pầu Pắt, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên; 

7. Hộ gia đình ông Lò Văn Hặc, Bản Phiêng Tâm, xã Mường Khoa, huyện Tân 

Uyên; 

8. Hộ gia đình ông Lò Văn Chum, Bản Thẳm, xã Bản Hon, huyện Tam Đường; 

9. Hộ gia đình ông Lò Văn Nghiên, Bản Nà Phát, xã Bình Lư, huyện Tam Đường; 

10. Hộ gia đình ông Chu A Tế, Bản Ma Lù Thàng 2, xã Huổi Luông, huyện 

Phong Thổ; 

11. Hộ gia đình ông Tẩn Sài Nhuần, Bản Sì Choang, xã Vàng Ma Chải, huyện 

Phong Thổ; 
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12. Hộ gia đình ông Vàng Văn Ún, Bản Can Hồ, xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ; 

13. Hộ gia đình ông Cao Xuân Bằng, Bản Chiềng Chăn 3, xã Chăn Nưa, huyện 

Sìn Hồ; 

14. Hộ gia đình ông Lò Văn Thủy, Bản Pá Khôm, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ; 

15. Hộ gia đình ông Lý A Mua, Bản Huổi Đanh, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn; 

16. Hộ gia đình ông Lò Văn Thỉnh, Bản Noong Kiêng, thị trấn Nậm Nhùn, huyện 

Nậm Nhùn; 

17. Hộ gia đình bà Pờ Gió Pư, Bản Nậm Hạ, xã Kan Hồ, huyện Mường Tè; 

18. Hộ gia đình bà Tống Thị Choi, Bản Giẳng, xã Mường Tè, huyện Mường Tè./. 
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